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BÁO CÁO

Tình hình triển khai công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian qua 

và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh An Giang báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 và đề ra những nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới, như sau:

I. Tình hình thiên tai trong thời gian qua:

Trong những năm gần đây, tình hình thiên tai đã và đang có xu thế gia tăng cả về quy mô và số lượng, nhất là sạt lở đất bờ sông, kênh rạch, dông lốc, hạn kiệt và xâm nhập mặn... gây thiệt hại rất lớn, làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân.
(Xem phim tài liệu về thiên tai)

II. Những thiệt hại do thiên tai: (Tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 24/11/2018), ước tổng thiệt hại khoảng 90,1 tỷ đồng.

1. Thiệt hại về người: Hiện chưa có thiệt về người.
2. Sạt lở, sụt lún đất bờ sông, kênh, rạch: Ước thiệt hại về đất khoảng: 4,8 tỷ đồng.

- Tính đến nay, đã xảy ra 57 điểm sụp lún, sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch, với chiều dài 2.653 m, ảnh hưởng 122 căn nhà. So với năm 2017 là 54 điểm với chiều dài 4.171 m, ảnh hưởng đến 221 căn nhà. 
3. Thiệt hại do mưa, dông: Ước thiệt hại khoảng 52,8 tỷ đồng.
3.1. Thiệt hại về tài sản: Ước thiệt hại khoảng 2,6 tỷ đồng.

- Tính đến nay, đã làm thiệt hại 278 căn nhà (22 căn nhà sập; 256 căn nhà bị tốc mái, xiêu vẹo). Ngoài ra mưa, dông còn làm ảnh hưởng một số kho bãi, trụ điện, bảng hiệu, cơ sở hạ tầng của người dân và nhà nước. So với năm 2017, làm thiệt hại 350 căn nhà và một số kho bãi, trụ sở cơ quan.
3.2. Thiệt hại về lúa, hoa màu: 3.889 ha, ước thiệt hại khoảng 50,2 tỷ đồng. So với năm 2017 thiệt hại 16.280,46 ha.  
* Vụ Hè Thu: thiệt hại 3.218 ha. So với năm 2017, thiệt hại lúa là 12.575,91 ha.
- Lúa: thiệt hại 3.181ha/231.421ha diện tích xuống giống, chiếm tỷ lệ 1,37%, (trong đó: trên 70%: 656 ha; từ 30-70%: 2.411 ha; dưới 30%: 114 ha).

- Màu: thiệt hại 37 ha (trong đó: trên 70%: 35 ha; từ 30-70%: 2 ha). 

* Vụ Thu đông: thiệt hại 670,19 ha. So với năm 2017, thiệt hại 3.704,55 ha.
- Lúa: thiệt hại 660,47 ha/149.302ha diện tích xuống giống, chiếm tỷ lệ  0,28%, trong đó:trên 70% là 273,10 ha; từ 30-70% là 387,37 ha .

- Màu: thiệt hại trên 70% là 6,22 ha. 

4. Thiệt hại lúa, hoa màu do lũ: Ước thiệt hại khoảng 32,5 tỷ đồng.

- Lúa bị mất trắng 1.274 ha lúa (chỉ chiếm 0,32% diện tích xuống giống), trong đó vụ Hè Thu: 312 ha (chỉ chiếm 0,13% diện tích xuống giống), vụ Thu Đông: 962 ha (chỉ chiếm 0,6% diện tích, do diện tích xuống giống ngoài đê bao). So với năm 2000 thiệt hại 4.947 ha, chỉ bằng 25,75%; so với năm 2011 thiệt hại 5.914 ha, chỉ bằng 21,54%. 
5. Ảnh hưởng của lũ đến dân cư, trường học:

- Ảnh hưởng đến trường học: Lũ năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 05 trường học bị ngập đường vào và sân trường (Tân Châu 03, An Phú 01, Chợ Mới 01) so với năm 2000 là 461 điểm trường bị ngập với 130.758 học sinh phải nghỉ học và năm 2011 là 57 điểm trường với 1.364 học sinh phải nghỉ học do ngập lũ.
- Ảnh hưởng đến nhà người dân (ngập): Lũ năm 2018 ảnh hưởng ngập 152 căn (An Phú 147, Phú Tân 5), trong đó, đã di dời ở tạm là 16 hộ (An Phú), còn lại kê kích lên để ở. So với năm 2000 nhà bị ngập là 151.867 căn, trong đó phải di dời tạm 14.817 hộ; Năm 2011 nhà bị ảnh hưởng là 20.583 căn, trong đó phải di dời tạm 626 hộ đến nơi an toàn.

III. Công tác chỉ đạo, ứng phó điều hành:

1. Công tác xây dựng, rà soát, cập nhật, bổ sung kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai:
- Tỉnh An Giang đã xây dựng 03 phương án về phòng chống thiên tai: (1) Phương án ứng phó với bão mạnh và siêu bão (Số: 25/PA-PCTT ngày 16/06/2015); (2) Phương án phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn (Số: 28/PA- PCTT, 29/3/2018); (3) Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh (Số: 2424/QĐ-UBND, ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh).
- Đã rà soát và ban hành kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2018 trên địa bàn tỉnh (KH số 105/KH-PCTT, ngày 15/8/2018).

2. Công tác chuẩn bị, phương án phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh:
- Đã triển khai Kế hoạch hiệp đồng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2018 (Kế hoạch được ban hành ngày 31/5/2018).
- Sở Tài nguyên & MT đã tổ chức quan trắc, cảnh báo sạt lở định kỳ 2 lần/năm và đo đạc, cảnh báo sạt lở đột xuất và triển khai thực hiện quan trắc xâm nhập mặn đối với 08 điểm tại huyện Thoại Sơn (04 điểm) và Tri Tôn (04 điểm), nhằm làm cơ sở cảnh báo kịp thời địa phương trong sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của cộng đồng. Ngoài ra, còn tổ chức cắm 186 biển cảnh báo sạt lở để tuyên truyền và cảnh báo
3. Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại:
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã thành lập các đoàn đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai năm 2018 tại 11/11 huyện, thị, thành theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo yêu cầu bảo vệ sản xuất vụ Hè Thu, Thu Đông 2018, bảo vệ tính mạng trẻ em trong mùa mưa lũ; tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân trên Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Báo An Giang và cổng thông tin điện tử của tỉnh.
- Để bảo đảm an toàn tính mạng của của người dân, đặc biệt là trẻ trong mùa mưa, lũ: Tỉnh đã tổ chức đưa rước 1.977 học sinh ở những vùng bị ngập sâu đến trường chủ yếu các tuyến huyện biên giới như huyện An Phú và thị xã Tân Châu; tổ chức 13 điểm giữ trẻ mùa lũ với 550 trẻ. Ngoài ra, bố trí 399 chốt cứu hộ, cứu nạn tại các điểm xung yếu với 3.654 thành viên tham gia trực lũ.
- Công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh trong mùa lũ: Đã tổ chức 26 đội cấp cứu cơ động, đội phòng chống dịch; Chuẩn bị 156 cơ số thuốc cho 156 xã, phường, thị trấn với mỗi cơ số thuốc là 5 triệu đồng; dự trù 50 triệu đồng để dự trữ thuốc chống dịch mùa lũ.
4. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất:

·  UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 511/KH-UBND ngày 15/8/2018 để triển khai Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác, phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

· Triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, cũng như các Công điện số 1127/CĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai ứng phó lũ lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long, ...
5. Công tác khắc phục, tái thiết sau thiên tai:
· Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát, thống kê tình hình thiệt hại để có phương án hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 3 gây mưa to và kết hợp với triều cường vừa qua trên địa bàn tỉnh.
· Đã hỗ trợ 146 hộ di dời sạt lở (huyện Phú Tân, An Phú và thị xã Tân Châu) với kinh phí là 2,92 tỷ đồng từ nguồn Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư năm 2018 (định mức 20 triệu đồng/hộ dân).
· Ngoài ra, Tỉnh đã xem xét hỗ trợ các địa phương khắc phục sạt lở, gia cố bờ bao, trên 20 tỷ đồng từ nguồn kính phí địa phương (thành phố Long Xuyên, huyện An Phú, thị xã Tân Châu, Chợ Mới,...).
6. Công tác kiện toàn, phân công nhiệm vụ của Ban chỉ huy PCTT&TKCN và Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp năm 2018:

· Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh.

·  Đồng thời, Ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh và Quy chế về công tác trực ban họp điều hành ứng phó thiên tai của Văn phòng Thường trực (Quyết định số 24/QĐ-PCTT ngày 29/3/2018 và Quyết định số 58/QĐ-PCTT ngày 30/5/2018).
7. Công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai:

- Thực hiện công tác tuyên truyền đưa thông tin, nội dung chỉ đạo điều hành về công tác phòng chống thiên tai, triển khai các thông tin dự báo, cảnh báo của ngành chuyên môn đến người dân để chủ động trong phòng tránh và ứng phó với thiên tai với trên 1.300 bản tin. 

- Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng: Tỉnh đã thực hiện công tác tuyên truyền, nội dung chỉ đạo điều hành về công tác phòng chống thiên tai, thông tin diễn biến lũ,... với trên 600 bản tin, 45 bài viết phóng sự về tình hình thiên tai, cách phòng tránh.
8. Triển khai thực hiện tiêu chí đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ trong xây dựng nông thôn mới:
Tổ chức 20 lớp tập huấn nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn gắn với hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới (Tiêu chí 3: Thủy lợi) cho 1.733 cán bộ xã, ấp là thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của 51 xã. 

9. Thành lập, thu và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai:

·  Quỹ Phòng, chống thiên tai của tỉnh được thành lập vào ngày 06/11/2015 theo Quyết định số 2515/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Ban hành Quy định về Quản lý, quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai. Giám đốc Quỹ Phòng, chống thiên tai do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm, kiêm Phó Trưởng ban Thường trực phụ trách công tác phòng chống thiên tai, 01 Phó giám đốc và 01 chuyên viên phụ trách thực hiện công tác của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh. 

- Tổng thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến ngày 20/11/2018 là: 29,5 tỷ đồng (tỉnh thu 7,5 tỷ đồng, cấp huyện thu 22 tỷ đồng), trong đó:
- Tổng chi: 23,72 tỷ đồng (tỉnh chi hỗ trợ 5,88 tỷ đồng, huyện chi 17,84 tỷ đồng) để khắc phục thiệt hại do sạt lở đất, dông lốc,... 
 IV. Công tác triển khai các Dự án phòng chống thiên tai: 
Thực hiện Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 29/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc về việc hỗ trợ vốn cho các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển. An Giang được bố trí vốn 250 tỷ đồng, thực hiện 05 dự án Kè bảo vệ bờ sông: (1) Dự án Nâng cấp hệ thống đê cấp III vùng Đông Kênh Bảy xã; (2) Xử lý sạt lở bờ sông Hậu khu vực Vàm Nao - GĐ 2; (3) Kè chống sạt lở bờ sông Tiền bảo vệ khu dân cư khu vực Thị trấn Phú Mỹ; (4) Kè chống sạt lở bờ sông Hậu, đoạn từ Cần Xây, nhà máy thủy sản Giang Long; (5) Kè chống sạt lở sông Hậu đoạn qua xã Châu Phong. Kết quả như sau:
- Về phân bổ vốn: Phân bổ vốn cho 05 dự án (theo phân bổ tại Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 29/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ).
- Chủ đầu tư dự án: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Tiến độ thực hiện: UBND tỉnh trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư.
V. Thuận lợi và khó khăn:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của hỗ trợ và chỉ đạo sâu sát của Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổng cục Phòng chống thiên tai và các bộ, ngành.

-Tỉnh đã chủ động ngay từ đầu vụ để ứng phó với lũ năm 2018 ở mức trên báo động III. 

- Sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT &TKCN cấp tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo đã làm tăng tính chủ động trong công tác ứng phó của các địa phương.

Qua đó, thiệt hại do lũ năm 2018 gây ra không đáng kể, đặc biệt là không có thiệt hại về người do lũ.

2. Khó khăn:

- Trước diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, bất thường, đặc biệt tình hình sạt lở đất bờ sông, kênh rạch, các tuyến đê bao trong thời gian gần đây xảy ra ngày càng nghiêm trọng. 

- Việc đầu tư các dự án cụm tuyến dân cư phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh còn thiếu, nhất là các cụm tuyến dân cư để bố trí cho các hộ dân vùng sạt lở đặc biệt nguy hiểm.
- Bên cạnh đó, nguồn kinh phí hỗ trợ di dời dân cư vùng thiên tai còn gặp nhiều khó khăn.

- Sự chủ quan của người dân về lũ năm 2018 sẽ nhỏ như những năm gần đây, nên sản xuất lúa ở vùng ngoài đê bao (không theo quy hoạch) không đảm bảo an toàn.
- Cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai các cấp từ tỉnh đến huyện và xã hầu hết là kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi (luân chuyển, điều động), chưa được đào tạo tập huấn bài bản kiến thức về phòng chống thiên tai. Với số lượng cán bộ ít nhưng lại phụ trách khối lượng công việc lớn nên tiến độ xây dựng các phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai; theo dõi, tổng hợp báo cáo trực ban, báo cáo thiệt hại thiên tai; công tác tham mưu hỗ trợ ra quyết định còn chậm, ảnh hưởng đến yêu cầu chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phụ vụ công tác dự báo, cảnh báo và ứng phó thiên tai còn thiếu và yếu: Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai đôi lúc chưa chuẩn xác, như: dự báo lũ, bão,…;Trang thiết bị và vật tư cần thiết còn thiếu: thiết bị quan trắc, cảnh báo, thiết bị bay flaycam, hệ thống bản đồ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

VI. Bài học kinh nghiệm:
- Nâng cao vai trò của hệ thống chính trị trong công tác phòng chống thiên tai: Thông qua công tác chỉ đạo, điều hành và chủ động ứng phó với thiên tai của các cấp, các ngành ở địa phương.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về khả năng tự bảo vệ: Người dân đã chủ động cùng với chính quyền địa phương tổ chức các điểm giữ trẻ, các điểm đưa rước học sinh, các chốt cứu hộ và trực tuần tra, kiểm tra đê bao, bờ bao kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.

- Khả năng dự báo, cảnh báo và xử lý thông tin từ Trung ương kịp thời kết hợp với hệ thống thông tin dự báo, cảnh báo của tỉnh: để kịp thời đưa ra phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.
VII. Những nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới:

1. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác PCTT&TKCN định kỳ hàng năm. Từ đó, phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tồn tại, hạn chế cho những năm tiếp theo; chủ động rà soát, cập nhật, bổ sung hoàn chỉnh các phương án ứng phó với thiên tai sát với tình hình thực tế. Đặc biệt là các phương án ứng phó với lũ, hạn hán, xâm nhập mặn...theo cấp độ thiên tai. 

2. Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, các ngành; thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chiến lược Quốc gia Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 và Đề án nâng cao nhận thức công đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh An Giang; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh An Giang; các Chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, phương án,... về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. 

4. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao chất lượng thông tin, dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai, bảo đảm thông tin chỉ đạo của các cấp chính quyền đến từng xã, ấp, người dân, đặc biệt người dân ở vùng sâu, vùng xa để người dân sẵn sàng ứng phó trước các tình huống thiên tai. 

5. Rà soát, thống kê số hộ dân sống ở ven sông, kênh rạch và các khu vực xung yếu, khu vực trũng, thấp thường xuyên bị sạt lở, bị ngập do lũ... có kế hoạch dài hạn về di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn khi có thiên tai xảy ra.

6. Rà soát, kiểm tra, chỉ đạo các ngành các cấp địa phương, đơn vị cập nhật bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, phương án sát với tình hình thực tế nhằm ứng phó với mọi tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn; quán triệt và triển khai thực hiện tốt phương châm “04 tại chỗ” đối với từng địa phương đơn vị.

7. Lồng ghép các nội dung về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong các Kế hoạch, Dự án phát triển kinh tế xã hội của các ngành, các cấp.
8. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai nhằm tạo nguồn kinh phí hỗ trợ các hoạt động khắc phục thiệt hại do thiên tai. 

9. Huy động mọi nguồn lực tài chính cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Thực hiện xã hội hóa, phát huy tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

10. Nghiên cứu, xây dựng lịch thời vụ trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

11. Xây dựng hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy điều hành phòng ngừa, ứng phó, khắc phục thiên tai.
12. Đầu tư nâng cao năng lực, trang thiết bị cho Văn phòng Thường trực PCTT&TKCN cấp tỉnh. Xây dựng các bản đồ, phần mềm, cơ sở dữ liệu phòng chống thiên tai để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Tổ chức cho cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về phòng, chống, ứng phó thiên tai.

13. Chỉ đạo tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định để kịp thời xử lý các tình huống khi xảy ra thiên tai; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu./.
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